Phụ lục 01
DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1989 ĐẾN NGÀY 31/3/2016 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH, 
TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-STP  ngày       tháng     năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	I
	LĨNH VỰC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

	1
	Nghị quyết
	51/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006
	Về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
	31/7/2006
	

	2
	Quyết định
	44/2003/QĐ-UB ngày 12/9/2003
	Về việc cử thành viên tham gia Ban An toàn giao thông tỉnh
	12/9/2003
	Đã được kiện toàn thành viên qua các năm

	3
	Quyết định
	76/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004
	V/v “Ban hành Quy định quản lý, sử dụng vật tư, máy móc thiết bị, phương tiện dự trữ phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn”
	27/10/2004
	

	4
	Quyết định
	13/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005
	V/v ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình
	15/3/2005
	

	5
	Quyết định
	46/2005/QĐ-UBND ngày 07/9/2005
	Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 65 –KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”
	17/9/2005
	

	6
	Quyết định
	06/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014
	Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong nội địa tỉnh Quảng Bình
	21/6/2014
	

	7
	Quyết định
	28/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	23/8/2015
	

	8
	Quyết định
	29/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015
	Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	19/9/2015
	

	9
	Quyết định
	38/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015
	Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	27/11/2015
	

	10
	Quyết định
	33/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016
	Ban hành Quy định về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều tỉnh Quảng Bình


	04/11/2016
	

	11
	Quyết định
	10/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017
	Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	08/5/2017
	

	12
	Quyết định
	09/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	05/5/2017
	

	13
	Quyết định
	07/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017


	Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	03/5/2017
	

	II
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

	1
	Quyết định
	51/2005/QĐ-UND ngày 10/10/2005
	V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020
	20/10/2005
	

	2
	Quyết định
	52/2005/QĐ-UND ngày 10/10/2005
	V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội hành lang kinh tế Quốc lộ 12A thuộc tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020
	20/10/2005
	

	3
	Quyết định
	12/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình
	26/4/2015
	

	4
	Quyết định
	18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015
	Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	12/6/2015
	

	5
	Quyết định
	20/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016
	Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	19/8/2016
	

	III
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI  TRƯỜNG

	1
	Nghị quyết
	115/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009
	Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2020
	27/7/2009
	

	2
	Nghị quyết
	115/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015
	Về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025
	21/12/2015
	

	3
	Quyết định
	61/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003
	V/v Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình


	20/11/2003
	

	4
	Quyết định
	07/2006/QĐ-UBND ngày 20/3/2006
	V/v ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 21/7/2005 của Thường vụ Tỉnh uỷ về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
	30/3/2006
	

	5
	Quyết định
	12/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012
	Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	13/7/2012
	

	6
	Quyết định
	26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015
	Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	13/8/2015
	

	7
	Quyết định
	42/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015
	Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


	18/12/2015
	

	8
	Quyết định
	43/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015
	Ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	26/12/2015
	

	9
	Quyết định
	44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015
	Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025
	02/01/2016
	

	10
	Quyết định
	10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016
	Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	30/5/2016
	

	11
	Quyết định
	42/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016
	Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	29/12/2016
	

	III
	   LĨNH VỰC AN NINH TẠI ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI

	1
	Nghị quyết
	04/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016
	Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình

	
	

	2
	Quyết định
	74/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002
	Về việc xác lập phạm vi vành đai biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình


	28/11/2002
	

	3
	Quyết định
	75/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002
	Về việc xác  định vị trí cắm biển báo vành đai biên  giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình
	28/11/2002
	

	4
	Quyết định
	76/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002
	Về việc xác  định vị trí cắm biển báo khu vực biên  giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình


	28/11/2002
	

	5
	Quyết định
	41/2003/QĐ-UB ngày 11/9/2003
	Về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới


	11/9/2003
	Đã được kiện toàn thành viên qua các năm

	6
	Quyết định
	22/2004/QĐ-UB ngày 25/5/2004
	V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên giới Quốc gia


	25/5/2004
	

	7
	Quyết định
	59/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	11/01/2007
	

	8
	Quyết định
	29/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016
	Xác định phạm vi vành đai biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình


	16/10/2016
	

	IV
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

	1
	Quyết định
	02/1999/QĐ-UBND ngày 27/01/1999
	Về việc ban hành Quy chế quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh
	11/02/1999
	

	2
	Quyết định
	70/2002/QĐ-UB ngày 07/11/2002
	Về việc Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh các dự án MAG tại Quảng Bình


	07/11/2002
	Thành viên các Ban chỉ đạo đã được thay đổi, hiện nay Ban chỉ đạo đã được kiện toàn và đổi tên thành Ban chỉ đạo dự án MAG Quảng Bình

	3
	Quyết định
	12/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003
	Về việc ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo cấp tỉnh các dự án MAG Quảng Bình
	16/5/2003
	

	V
	LĨNH VỰC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	1
	Quyết định
	13/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006
	Về việc sửa đổi lịch tiếp công dân tại Quyết định số 06/2000/QĐ-UB
	13/4/2006
	

	2
	Quyết định
	31/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014
	Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


	14/12/2014
	

	3
	Quyết định
	35/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016
	Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	11/11/2016
	

	Tổng cộng: 43 văn bản (bao gồm: 04 Nghị quyết và 39 Quyết định)


6

